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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ THUẬN THÀNH 

TỈNH BẮC NINH 
––––––––--––––––– 

Bản án số: 04/2024/HS-ST 

Ngày 29/01/2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Pc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ THUẬN THÀNH 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Xuân Phong 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hải -  Thư ký 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành tham gia phiên tòa: 

Bà Đoàn Thị Thủy- Kiểm sát viên. 

Hôm nay, ngày 29 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã 

Thuận Thành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

06/2024/TLHS-ST ngày 22 tháng 01 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 05/2024/QĐXXST ngày 23/01/2024 đối với bị cáo: 

Lìm Văn P, sinh năm 2005 

Tên gọi khác: Không 

Nơi ĐKHKTT: Bản C, xã Q, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Thái; 

Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam. 

Con ông Lìm Văn Ả, sinh năm 1967 và bà Phang Thị M, sinh năm 1974; 

Gia đình có 04 anh em, bị cáo là con thứ tư; Vợ, con: Chưa có. 

- Tiền án, tiền sự: Không; 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/01/2024 đến nay. Hiện đang tạm 

giam tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Hồi 21 giờ 00 Pt ngày 03/01/2024, tại trước cửa quán rửa xe Công Hưng 

thuộc khu phố Hoàng Xá, phường Ninh Xá, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

trong lúc tuần tra tổ công tác Công an thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh phát 

hiện 01 nam thanh niên nghi vấn có biểu hiện vi phạm pháp luật. Vì vậy, tổ công 

tác đã tiến hành kiểm tra hành chính, đối tượng tự khai là Lìm Văn P, sinh năm 

2005, trú tại Bản Chiếng Huổng, xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ 
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An. Quá trình kiểm tra, phát hiện thu giữ tại vị trí P đứng có 01 bao tải dứa màu 

xanh, bao tải không buộc đầu, mở bao tải ra bên trong có 06 khối hình hộp 

vuông được bọc ngoài bằng giấy có in nhiều màu sắc, in hình pháo hoa nổ, có in 

chữ nước ngoài, bên trong mỗi khối hình vuông đều có 36 khối hình trụ tròn. 

Ngoài ra lực lượng Công an còn tạm giữ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu I 

Phone 7 Plus màu đen, gắn sim số 0865249721 đã qua sử dụng; 01 (một) xe mô 

tô nhãn hiệu HONDA; số loại JOYING; màu sơn bạc; số máy 

WH152QMIA07D01973; số khung LWBTCJ30171025246; biển số 29Y8-9334 

đã qua qua sử dụng của Lìm Văn P. 

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận Thành ra 

Quyết định số 23 trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh giám 

định số vật chứng thu giữ của Lìm Văn P.  

Tại bản kết luận giám định số: 275/KL - KTHS ngày 05/01/2024 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh kết luận:  

“06 khối hình vuông  được bọc ngoài bằng giấy nhiều màu sắc có in hình 

pháo hoa nổ và chữ nước ngoài , bên trong  mỗi khối hình vuông đều có 36 khối 

hình trụ tròn gửi giám định có khối lượng 8,7 kg; Là Pháo nổ (Pháo hoa nổ)”. 

(Pháo hoa nổ được quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo).  

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận Thành, Lìm Văn P 

khai nhận: Do P có quen biết với nam thanh niên tên Tú (P chỉ biết Tú là người ở 

thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) từ khoảng tháng 02/2023 nên tối ngày 

03/01/2024, P điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Joying BKS: 29Y8 – 9334 

của mình đến thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh chơi, khi đang ngồi uống nước 

tại khu vực ngã tư Đông Côi thuộc phường Hồ, thị xã Thuận Thành, P gặp Tú. 

Tại đây, Tú bảo P “anh không có xe em mang hộ anh 06 dàn pháo ra khu vực ngã 

ba đầu đường khu phố Bùi Xá, phường Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh đưa cho 

khách và lấy 5.400.000 đồng, khách trả tiền anh cho 500.000 đồng”, P hiểu là Tú 

thuê P vận chuyển pháo nổ giao cho khách nhận số tiền 5.400.000 đồng giúp Tú 

sẽ được Tú trả công 500.000 đồng nên P đồng ý. Sau đó, P điều khiển chiếc xe 

trên của mình, chở Tú đi lấy pháo, khi đi đến khu vực bãi đất trống (địa chỉ cụ thể 

P không rõ) Tú lấy ở bụi cỏ đưa cho P 01 bao tải màu xanh, mở ra bên trong có 

chứa 06 khối hình hộp vuông mỗi hộp được bọc ngoài bằng giấy nhiều màu sắc 

trên giấy in chữ nước ngoài và hình pháo nổ (P nhìn biết là pháo nổ nhập lậu), Tú 

bảo P khi đến thì gọi cho người nhận pháo vào số điện thoại “0376086073”, P lưu 

số điện thoại vào trong danh bạ điện thoại của mình là “……” để tiện liên lạc. P 

để bao tải pháo ở vị trí để chân phía trước chiếc xe mô tô rồi điều khiển xe đến vị 

trí giao pháo, còn Tú đi đâu thì P không rõ. Khoảng 21 giờ cùng ngày, P chở pháo 

đến khu vực ngã ba giao giữa đường Quốc lộ 38 và đường rẽ vào đầu đường khu 

phố Bùi Xá, phường Ninh Xá, thị xã Thuận Thành, P đỗ xe ở lề đường quốc lộ 38 

theo hướng về xã Nghĩa Đạo rồi xách bao tải chứa pháo vào khu vực vỉa hè đặt 

trước mặt P, sau đó P nhắn tin cho người nhận pháo “Anh ra lấy hộ em với a” tức 

P bảo người mua pháo ra nhận pháo thì người này nhắn tin lại “Lay phao ha” thì 
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P đáp “Vg anh”. Khi P đang đứng chờ người ra nhận pháo thì bị Công an thị xã 

Thuận Thành bắt quả tang.  

Với nội dung trên, Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 07/QĐ-VKS 

–TT ngày 22/01/2024 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành đã truy tố 

bị cáo Lìm Văn P phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” quy định tại điểm c khoản 1 

Điều 191 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và công nhận 

Quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành truy tố bị cáo 

là đúng.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành thực hành quyền 

công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo theo Quyết định 

truy tố số 07/QĐ-VKS –TT ngày 22/01/2024. Trong phần luận tội đã phân tích 

tính chất, hành vi phạm tội, nhân thân cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự đã đề nghị Hội đồng xét xử: 

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lìm Văn P phạm tội “Vận chuyển hàng 

cấm”. 

Về hình phạt: Đề nghị áp dụng điểm c khoản 1 Điều 191; điểm i,s  khoản 

1 Điều 51; Điều 38 BLHS xử phạt: 

Xử phạt bị cáo Lìm Văn P từ 06 tháng tù đến 09 tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày tạm giữ, tạm giam 04/01/2024.  

Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, không tài 

sản riêng và thuộc hộ nghèo nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền 

với bị cáo. 

Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự.  

Tịch thu tiêu hủy mẫu vật còn lại sau giám định và 01 thẻ sim số 

0865249721 đã qua sử dụng. 

Tịch thu sung công quỹ 01 chiếc điện thoại I Phone 7 Plus mầu đen đã 

qua sử dụng; 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA; số loại JOYING; màu sơn bạc; số 

máy WH152QMIA07D01973; số khung LWBTCJ30171025246; biển số 29Y8-

9334 đã qua sử dụng. 

Bị cáo sau khi nghe luận tội của Đại diện Viện kiểm sát thừa nhận hành vi 

phạm tội, không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị HĐXX 

xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau. 

1]. Về tố tụng: Vụ án đủ điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn nên Tòa án áp 

dụng các điều 456, 457 và 462 của Bộ luật Tố tụng hình sự để xét xử theo thủ 

tục rút gọn. 
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Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công thị xã Thuận 

Thành, Điều tra viên. Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.  

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến, khiếu 

nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Về nội dung: 

Lời khai của bị cáo P tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị 

cáo, người làm chứng và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án có căn cứ xác định:  

Hồi 21 giờ 00 Pt ngày 03/01/2024, tại trước cửa quán rửa xe Công Hưng 

thuộc khu phố Hoàng Xá, phường Ninh Xá, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

P có hành vi vận chuyển 06 khối hình vuông  được bọc ngoài bằng giấy nhiều 

màu sắc có in hình pháo hoa nổ và chữ nước ngoài , bên trong mỗi khối hình 

vuông đều có 36 khối hình trụ tròn gửi giám định có khối lượng 8,7 kg; Là Pháo 

nổ (Pháo hoa nổ). Do đó có đủ căn cứ để xét xử bị cáo Lìm Văn P phạm tội "Vận 

chuyển hàng cấm" theo điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự. Quyết định 

truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành truy tố bị cáo là đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý 

kinh tế; xâm phạm đến loại hàng hóa Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, 

cấm sử dụng; gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ của 

người khác. Do đó cần xử lý nghiêm minh bằng pháp luật hình sự mới có tác 

dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

Xét nhân thân, các tình tiết tặng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của 

bị cáo thì thấy:  

Về nhân thân: Bị cáo là người có nhân thân tốt. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại phiên toà ngày hôm nay 

cũng như tại Cơ quan điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn, hối cải 

về hành vi của mình, bị cáo đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng. Vì vậy, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm i, s 

Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự nào. 

Từ những phân tích, đánh giá nêu trên, xét thấy cần thiết phải cách ly bị 

cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục bị cáo trở 

thành công dân tốt sống có ích cho xã hội. 

Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có việc làm ổn định, không 

có thu nhập riêng và thuộc diện hộ nghèo. Do đó, HĐXX không áp dụng hình 

phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

Về xử lý vật chứng:  
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Đối với số pháo còn lại sau giám định là vật cấm lưu hành nên cần tịch 

thu tiêu hủy. Đối với chiếc thẻ sim số 0865249721 giá trị thấp cần tịch thu tiêu 

hủy. 

Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu I Phone 7 Plus màu đen; 01 

(một) xe mô tô nhãn hiệu HONDA; số loại JOYING; màu sơn bạc; số máy 

WH152QMIA07D01973; số khung LWBTCJ30171025246; biển số 29Y8-9334 

của P sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung công quỹ. 

Tình tiết liên quan trong vụ án:  

Đối với người thanh niên tên Tú, P khai đã thuê P vận chuyển số pháo, do 

P không biết tên tuổi địa chỉ của người này ở đâu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an thị xã Thuận Thành không có cơ sở để xác minh làm rõ.  

Đối với người mua pháo. Căn cứ vào lời khai của P về thông tin người 

nhận pháo sử dụng số điện thoại 0376.086.073 để liên lạc. Ngày 08/01/2024, Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận Thành có Công văn số 19/CV- 

CSĐT gửi Tập đoàn Công nghiệp, viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Bắc 

Ninh đề nghị cung cấp thông tin đối với thuê bao số điện thoại 0376.086.073.  

Ngày 08/01/2024 Viettel Bắc Ninh đã có biên bản bàn giao dữ liệu thông 

tin đối với chủ thuê bao trên, xác định chủ thuê bao số điện thoại 0376.086.073 là 

của khách hàng tên TRƯƠNG VĂN THO ANH; địa chỉ Ấp, Tân Trung, Đầm 

Dơi, Cà Mau; sinh ngày 1/1/1987; thẻ căn cước số 96087000920; cấp ngày 

13/04/2021; nơi cấp Cục CSQLHC về TTXH. 

Từ căn cứ dữ liệu đã được Viettel Bắc Ninh cung cấp, ngày 10/01/2024, Cơ 

quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành làm việc với Công an xã Tân Trung, Đầm 

Dơi, Cà Mau xác minh đối với công dân TRƯƠNG VĂN THO ANH; địa chỉ Ấp, 

Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau; sinh ngày 1/1/1987; thẻ căn cước số 

96087000920; cấp ngày 13/04/2021; nơi cấp Cục CSQLHC về TTXH là chủ thuê 

bao số điện thoại 0376.086.073. Công an xã Tân Trung cung cấp: “Qua xác minh 

trên hệ thống CSDLQG về DC và công tác quản lý dân cư trên địa bàn xã, thời 

điểm hiện tại trên địa bàn xã Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau không có công dân họ 

tên:  TRƯƠNG VĂN THO ANH; sinh ngày 1/1/1987; thẻ căn cước số 

96087000920 cư trú trên địa bàn xã. Số CCCD 096087000920 là của công dân 

TRƯƠNG VĂN TÉO ANH, sinh ngày 01/01/1987, địa chỉ đăng ký thường trú: 

Ấp Trung Cang, xã Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Hiện tại công dân TRƯƠNG 

VĂN TÉO ANH không có mặt tại địa phương nơi cư trú, đi đâu, làm gì chưa rõ”. 

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận Thành đã tách tài liệu có 

liên quan đến hành vi mua pháo ra để tiếp tục điều tra, khi nào có đủ căn cứ sẽ 

xem xét, xử lý sau là phù hợp. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Tuyên bố bị cáo Lìm Văn P phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.  

2. Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 191; điểm i,s khoản 1 Điều 51;  Điều 

38, Bộ luật hình sự:   

Xử phạt bị cáo Lìm Văn P 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, 

tạm giam 04/01/2024. 

Căn cứ Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự: Quyết định tạm giam bị cáo 45 

ngày kể từ ngày tuyên án để đảm bảo thi hành án. 

3. Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự.  

Tịch thu tiêu hủy 01 bao tải dứa mầu xanh được dán kín, niêm phong theo 

đúng quy định, bên ngoài có chữ ký của những người tham gia niêm phong và 

dấu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh, bên trong bao tải 

dứa có chứa 6,3kg pháo nổ ( pháo hoa nổ) là mẫu vật còn lại sau giám định và 

01 thẻ sim số 0865249721 đã qua sử dụng. 

Tịc thu sung công quỹ 01 chiếc điện thoại I Phone 7 Plus mầu đen đã qua 

sử dụng; 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA; số loại JOYING; màu sơn bạc; số máy 

WH152QMIA07D01973; số khung LWBTCJ30171025246; biển số 29Y8-9334 

đã qua sử dụng. 

(Vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng số 42 ngày 22/01/2024) 

4. Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa 

án 

Bị cáo Lìm Văn P phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.  

5. Căn cứ Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự  

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án.  

  
Nơi nhận:  
- TAND tỉnh Bắc Ninh; 

- VKSND tỉnh Bắc Ninh; 

- VKSND TX Thuận Thành; 

- Chi cục THADS TX Thuận Thành; 

- Công an TX Thuận Thành; 

- Những NTGTT; 

 - Lưu án văn, hồ sơ 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Ngô Xuân Phong 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tấn – Đào Thị Thu 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Ngô Xuân Phong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


